
3. Danh sách sinh viên mới nộp hồ sơ xin MGHP trong học kì I năm học 2018-2019 

STT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc Ghi chú 

1.  QH-2018 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam DT thiểu số, hộ cận nghèo Tày  Đủ hồ sơ 

2.  QH-2018 18020749 Đỗ Xuân Lâm 09/02/2000 Nam Con bệnh binh Kinh  Đủ hồ sơ 

3.  QH-2018 18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 Nam Con bệnh binh Kinh  Đủ hồ sơ 

4.  QH-2018 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Nam Con thương binh Kinh  Đủ hồ sơ 

5.  QH-2018 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Nam Con thương binh Kinh  Đủ hồ sơ 

6.  QH-2018 18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Con thương binh Kinh  Đủ hồ sơ 

7.  QH-2018 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam DT thiểu số, hộ cận nghèo Cao Lan  Đủ hồ sơ 

8.  QH-2018 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 Nam Con thương binh Kinh  Đủ hồ sơ 

9.  QH-2018 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam DT thiểu số, hộ nghèo Thu Lao  Đủ hồ sơ 

10.  QH-2018 18021238 Trần Văn Thời 10/12/2000 Nam Khuyết tật, hộ cận nghèo Kinh  Đủ hồ sơ 

11.  QH-2018               18021177 Nguyễn Minh Thành 31/05/2000 Nam Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK Mường  Đủ hồ sơ 

12.  QH-2018 18021240 Lưu Thị Hoài Thu 18/08/2000 Nữ Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK Tày  Đủ hồ sơ 

13.  QH-2018 18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam Con cán bộ bị TNLĐ Kinh  Đủ hồ sơ 

14.  QH-2018 18021181 Bùi Quang Thành 09/12/2000 Nam Con cán bộ bị TNLĐ Kinh  Đủ hồ sơ 

15.  QH-2018 18021378 Lê Đức Tuấn 30/05/2000 Nam Con cán bộ bị TNLĐ Kinh  Đủ hồ sơ 

16.  QH-2018 18020760 Nguyễn Quang Linh 20/11/2000 Nam Con cán bộ bị TNLĐ Kinh  Đủ hồ sơ 

         

17.  QH-2018 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 Nam Con thương binh Kinh - Bản công chứng thẻ thương binh. 

18.  QH-2018 18020436 Dương Thị Hà 17/05/2000 Nữ DT thiểu số, hộ cận nghèo Dao 

Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Giấy chứng nhận là DTTS thuộc hộ 
nghèo/hộ cận nghèo do UBND cấp xã 
cấp hoặc xác nhận.  



STT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc Ghi chú 

19.  QH-2018 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Con thương binh Kinh 
Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Bản công chứng thẻ thương binh. 

20.  QH-2018 18020919 Lương Thị Na 03/03/1999 Nữ Con thương binh Kinh 
Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Bản công chứng thẻ thương binh. 

21.  QH-2018 18021158 Nguyễn Văn Thắng 15/02/2000 Nam DT thiểu số ở vùng ĐBKK Mường 

Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Sổ hộ khẩu và giấy xác nhận đang ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn 

22.  QH-2018 18020661 
Trần Nguyễn Quang 
Huy 

05/12/2000 Nam Con thương binh Kinh 
Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Bản công chứng thẻ thương binh. 

23.  QH-2018 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam Con thương binh Kinh 
Bổ sung: 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Bản công chứng thẻ thương binh. 

         

24.  QH-2018 18021144 Mạc Anh Thắng 11/07/2000 Nam DT thiểu số ở vùng ĐBKK Tày 
Không đạt vì: Theo QĐ 582/QĐ-TTg 
ngày 28/4/2017 thì xã Trạm Thản 
không thuộc vùng ĐBKK. 

25.  QH-2018 18021168 Hà Duy Thanh 07/11/2000 Nam DT thiểu số ở vùng ĐBKK Mường 
Không đạt vì: Theo QĐ 582/QĐ-TTg 
ngày 28/4/2017 thì thôn Trệch 
không thuộc vùng ĐBKK. 

 


